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[bookmark: _Hlk68416753]DẠNG TOÁN 14: TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ BIẾT BẢNG BIẾN THIÊN – ĐỒ THỊ - BIỂU THỨC HÀM SỐ

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1. Đường tiệm cận đứng
Định nghĩa:


 Đường thẳng  được gọi là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nếu ít nhất một trong các điều kiện sau đây được thỏa mãn:




;;;
2. Đường tiệm cận ngang.
Định nghĩa:




 Đường thẳng  được gọi là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn: ;
Chú ý:

- Nếu  là hàm số phân thức hữu tỷ.

- Nếu Q(x) = 0 có nghiệm là x0, và x0 không là nghiệm của P(x) = 0 thì đồ thị có tiệm cận đứng là 
- Nếu bậc (P(x))  bậc (Q(x)) thì đồ thị có tiệm cận ngang.

[bookmark: _Hlk68211183][bookmark: _Hlk68288067]TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN Câu 16_ĐTK2022 Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Câu 1: 
 (ĐTK2021) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là đường thẳng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là .
Câu 2: 
[bookmark: _Hlk68416673] (Mã 102 - 2020 Lần 2) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải.
Chọn D


. Suy ta tiệm cận đứng là đường thẳng .
Câu 3: 
[bookmark: _Hlk68416674] (Mã 103 - 2019) Cho hàm số có báng biến thiên như sau:
[image: ]
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Lời giải
Chọn B
Nhìn bảng biến thiên ta thấy x=0 hàm số không xác định nên x=0 là TCĐ của đồ thị hàm số

 là TCN của đồ thị hàm số

là TCN của đồ thị hàm số
Vậy hàm số có 3 tiệm cận
Câu 4: 
[bookmark: _Hlk68416675] (Mã 102 - 2019) Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Từ bảng biến thiên đã cho ta có :


 nên đường thẳng  là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


 nên đường thẳng  là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận.
Câu 5: [bookmark: _Hlk68416676]Cho hàm số có bảng biến thiên như hình sau
[image: ]

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là  và .


Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng .


Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng .
Nên đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận.
[bookmark: _Hlk68416677]

Câu 6: 
Cho đồ thị hàm số  như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng , tiệm cận ngang .
B. Hàm số có hai cực trị.
C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.


D. Hàm số đồng biến trong khoảng  và .
Câu 7: 
[bookmark: _Hlk68416678]Cho hàm sốcó bảng biến thiên như sau
[image: ]
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta có:

là một tiệm cận ngang

là một tiệm cận đứng

Vậy đồ thị hàm số có tổng số đường tiệm cận là.
Câu 8: 
[bookmark: _Hlk68416679]Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có

 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có tổng đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là .
Câu 9: 


[bookmark: _Hlk68416680]Cho hàm số  liên tục trên  có bảng biến thiên như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\2018-11-05_055613.png]




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn D


Do  TCĐ: 


đồ thị có 2 tiệm cận ngang là 
Vậy, đồ thị hàm số đã cho có tổng số TCĐ và TCN là 3.
Câu 10: 
[bookmark: _Hlk68416681]Cho hàm số  có bảng biến như sau:
[image: C:\Users\WELCOME\Pictures\Capture.PNG]
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 3	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Lời giải
Chọn A
Từ bảng biến thiên của hàm số ta có:


+đồ thị hàm số nhận đường thẳng  là tiệm cận ngang.


+đồ thị hàm số nhận đường thẳng là tiệm cận đứng.


+đồ thị hàm số nhận đường thẳng là tiệm cận đứng.
Vậy số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là 3.


Câu 11: 
[bookmark: _Hlk39766698]Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Ta thấy


Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là .
Câu 12: 


[bookmark: _Hlk68416671]Cho hàm số  có và. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.


D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .
Lời giải
Chọn D
Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án	D.
Câu 13: 
[bookmark: _Hlk68416672] (Mã 101 - 2020 Lần 1) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Tiệm cận ngang 

Câu 2:	
Câu 3:	
Câu 4:	
Câu 5:	
Câu 6:	
Câu 7:	
Câu 8:	
Câu 9:	
Câu 10:	
Câu 11:	
Câu 12:	
Câu 13:	
Câu 14:	
Câu 15:	
Câu 14: 
[bookmark: _Hlk68416682]Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có:  nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là .

.



,  nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là .

Vậy đồ thị hàm số có  đường tiệm cận.
Câu 15: 
[bookmark: _Hlk68416683]Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Tập xác định: .


Ta có: ; .

Do đó đồ thị hàm số nhận đường thẳng làm đường tiệm cận đứng.


Lại có: ; .


Do đồ thị hàm số nhận đường thẳng  và đường thẳng  làm hai đường tiệm cận ngang.
Câu 16: 
[bookmark: _Hlk68416684]Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ.
[image: ]
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C




Qua bảng biến thiên ta có  và  nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang:  và .


Lại có  nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng .


Vậy số tiệm cận của đồ thị hàm số là .
[bookmark: _Hlk68416685]

Câu 17: 
Hàm số  có bảng biến thiên dưới đây.






















































Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Qua bảng biến thiên ta có  và  nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang:  và .


Lại có  nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng .


Vậy số tiệm cận của đồ thị hàm số là .
Câu 18: 

[bookmark: _Hlk68416686]Tìm tất cả giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  có đường tiệm cận ngang.




A. .	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A



Nếu  thì  khi đó đồ thị hàm số có tiệm cận ngang .



Nếu  thì , khi đó đồ thị hàm số có tiệm cận ngang .

Vậy đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang 
Câu 19: 



[bookmark: _Hlk68416687]Cho hàm số  có đồ thị là . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị  có tiệm cận đứng.




A. .	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A






Tập xác định . Đồ thị  có tiệm cận đứng khi và chỉ khi  không là nghiệm của .
Câu 20: [bookmark: _Hlk68416688]Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới. Hỏi đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận:
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải:
Chọn A
Từ bảng biến thiên, ta được:
 suy ra đồ thị hàm số có TCN .
;  suy ra đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng 
Vậy đồ thị hàm số  có 3 đường tiệm cận.
Câu 21: [bookmark: _Hlk68416689]Cho đồ thị một hàm số có hình vẽ như hình dưới đây.
[image: ]
Hỏi đồ thị trên có bao nhiêu đường tiệm cận?


A. .	B. Không có tiệm cận.	C. .	D. 3
Lời giải:
Chọn A
Nhìn đồ thị ta thấy nhánh bên phải có một tiệm cận đứng, một tiệm cận ngang và nhánh bên trái cũng vậy. Tổng cộng có 4 tiệm cận.
Câu 22: [bookmark: _Hlk68416690]Cho đồ thị có hình vẽ như hình dưới đây.
[image: ]
Biết đồ thị trên là đồ thị của một trong 4 hàm số ở các phương án A, B, C, D dưới đây. Chọn phương án trả lời đúng?




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải:
Chọn D


Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  và tiệm cận đứng , chỉ có phương án B, D thỏa mãn điều này nên loại A,.	C.

Phương án B có  hàm số đồng biến, mà nhìn đồ thị ta thấy hàm số nghịch biến nên
phương án này loại.

Phương án D có  hàm số nghịch biến thỏa mãn đồ thị đã cho.
Câu 23: 
[bookmark: _Hlk68416691]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Hỏi đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là?







A.  và .	B.  và .	C.  và .	D. .
Lời giải:
Chọn C

Ta có đồ thị hàm  có dạng là:
[image: ]


Suy ra đồ thị có hai tiệm cận ngang là  và .
Câu 24: 

[bookmark: _Hlk68416692]Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Hỏi đồ thị hàm số trên có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3
Lời giải:
Chọn B

Nhìn bảng biến thiên ta thấy chỉ có duy nhất một tiệm cận đứng là , chọn phương án.	B.
Câu 25: 

[bookmark: _Hlk68416693]Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?


A. Hàm số có tiệm cận đứng  và .

B. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là .


C. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là  và một tiệm cận ngang .


D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .
Lời giải:
Chọn D
- Phương án A loại vì hàm số không có tiệm cận.

- Phương án B loại vì đường thẳng không là tiệm cận đứng.


- Phương án C loại vì tiệm cận đứng ; còn tiệm cận ngang 


- Phương án D chọn vì nhìn bảng biế thiên thấy ngay đồ thị có tiệm cận ngang  và .
Câu 26: 

[bookmark: _Hlk68416694]Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Số tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là?
A. 1.	B. 2.	C. 0.	D. 3
Lời giải:
Chọn A




Câu trên học sinh thường sai lầm là chọn B vì nghĩ đồ thị có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang , nhưng không là tiệm cận của đồ thị hàm số nên đồ thị chỉ có duy nhất tiệm cận ngang .
Câu 27: 



[bookmark: _Hlk68416695]Giả sử đường thẳng cắt đồ thị hàm số  tại một điểm duy nhất, biết khoảng cách từ điểm đó đến tiệm cận đứng của đồ thị hàm số bằng 1; kí hiệu là tọa độ của điểm đó. Tìm 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B

+ Tiệm cận đứng 


+ Giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số  là


 với 

+ Ta có: 

+ Vậy: 

Trang 1/2 - Mã đề 141

Trang 2/3 - Mã đề 141
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